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DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 

Từ viết tắt Từ cụ thể Nghĩa tiếng Việt 

HRM Human Resource Management Quản Trị Nguồn Nhân Lực 

CSR Corporate social responsibility 
Trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp 

SLA Service Level Agreements Thời gian đáp ứng tuyển dụng 

 

STT Từ viết tắt Từ cụ thể 

1 HĐQT Hội Đồng Quản Trị 

2 ĐHĐCĐ Đại Hội Đồng Cổ Đông 

3 CNTT Công Nghệ Thông Tin 

4 KCN Khu Công Nghiệp 

5 PHCNS Phòng Hành Chính Nhân Sự 

6 PTHNT Phòng Thu Hút Nhân Tài 

7 TD Tuyển dụng 

8 NNL Nguồn Nhân Lực 

9 KNNL Khối Nguồn Nhân Lực 

10 TĐV Trưởng Đơn Vị 

11 TBP Trưởng Bộ Phận 

12 PĐTNS Phòng Đối Tác Nhân Sự 

13 GĐCC Giám Đốc Cao Cấp 
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